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Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thị Hoàng Anh 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 

Nguyên liệu  

thuốc thú y- 

Raw material for 
veterinary drugs 

Xác định hàm lượng Amoxicilin  

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Amoxicillin content 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-001 

(2022) 

2. 

Xác định hàm lượng Florfenicol 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Florfenicol content 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-002 

(2022) 

3. 

Xác định hàm lượng Doxycyclin  

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Doxycyclin content 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-003 

(2022) 

4. 

Thuốc thú y  

Veterinary drugs 

Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat 
trong thuốc bột EMI-AMOX 50 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Amoxicillin trihydrate 
content in oral powder EMI-AMOX 50 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-004 

(2022) 

5. 

Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat 
trong thuốc bột EMI-AMOXCOL 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Amoxicillin trihydrate 
content in oral powder EMI-AMOXCOL 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-005 

(2022) 

6. 

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 50 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Florfenicol content in 
oral powder EMI-FLOR 50 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-006 

(2022) 

7. 

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 4% 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Florfenicol content in 
oral powder EMI-FLOR 4% 

 
WI-17-007-007 

(2022) 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

HPLC method (UV & DAD) 

8. 

Thuốc thú y  

Veterinary drugs 

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 20L 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Florfenicol content in 
oral liquid EMI-FLOR 20L 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-008 

(2022) 

9. 

Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat 
trong thuốc bột EMI-DOXY 10% 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Doxycycline hyclate 
content in the oral powder EMI-DOXY 10% 

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-009 

(2022) 

10. 

Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat 
trong thuốc bột EMI-TYLODOX 

Phương pháp HPLC (UV & DAD) 

Determination of Doxycycline hyclate 
content in the oral powder EMI-TYLODOX  

HPLC method (UV & DAD) 

 
WI-17-007-010 

(2022) 

 

Ghi chú / Notes:  

WI-17-007…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 


